
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Lê Minh Trung 13/8/1996 GV Mỹ Thuật Cử Nhân Hội Họa P. Nam Ngạn P. Nam Ngạn
Có 

CCNVSP

2 Lê Thị Thanh 17/6/1984 GV Mỹ Thuật Cử Nhân SP Mỹ Thuật 
P. Đông Vệ, TP 

Thanh Hóa

P. Đông Vệ, TP 

Thanh Hóa

3 Lê Thị Hồng Nhung 21/1/1989 GV Mỹ Thuật Cử Nhân SP Mỹ Thuật P. Hàm Rồng P. Hàm Rồng

4 Mai Thị Thư 3/2/1985 GV Mỹ Thuật Cử Nhân SP Mỹ Thuật P. Đông Thọ P. Đông Thọ 

5
Nguyễn Quảng 

Quang
15/4/1986 GV Mỹ Thuật Cử Nhân SP Mỹ Thuật P. Quảng Tâm P. Quảng Tâm

6 Đặng Thị Hải 06/10/1991 GV Mỹ Thuật Cử Nhân SP Mỹ Thuật 
Thiệu Hợp, 

Thiệu Hóa 

Thiệu Hợp, Thiệu 

Hóa 

7 Lê Thị Lệ Chi 13/5/1986 GV Mỹ Thuật Cử Nhân MT công nghiệp P. Tân Sơn P. Tân Sơn 
Có 

CCNVSP

8 Lê Thị Như Huyền 12/11/1988 GV Mỹ Thuật Cử Nhân SP Mỹ Thuật P. Quảng Thành P. Quảng Thành 

9 Nguyễn Thị Ngọc 01/8/1985 GV Mỹ Thuật Cử Nhân SP Mỹ Thuật P. Tân Sơn P. Tân Sơn 

10 Lê Thị Hà 15/11/1993 GV Mỹ Thuật Cử Nhân

Mỹ thuật công 

nghiệp, Thiết kế  

Nội thất

P. Phú Sơn P. Phú Sơn
Có 

CCNVSP

UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG GV

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH 111/2022/NĐ-CP

(Kèm theo Thông báo số            /TB-HĐXT ngày     tháng      năm 2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng giáo viên)

Thuộc 

diện ưu 

tiên

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MÔN MỸ THUẬT KHỐI THCS

TT Họ và tên

(Danh sách gồm 10 người)

Ghi chú

Nơi ở hoặc nơi 

tạm trú hiện 

nay

Hộ khẩu thường 

trú

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí đăng ký 

dự tuyển

Văn bằng, chứng chỉ
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